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Lời nói đầu

Giáo trình Bệnh học động vật được biên soạn nhàm đáp ứng nhu cầu nghiên 
cứu và giáng dạy bậc đại học của Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội. Cuốn giáo trình cũng có thể được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, tham 
khảo cho giảng viên và sinh viên các chuyên ngành sinh học, thú y, sinh y... cùa 
các trường cao đảng và đại học khác. Ngoài ra, giáo trình cũng cung cấp những 
thông tin hữu ích cho các bác sĩ thú y, người chăn nuôi tham khảo trong quá trình 
công tác và làm việc.

Cấu trúc nội dung giáo trình gồm 5 chương và một phần thực hành. Các tác 
giá đã cố gáng trình bày một cách cô đọng và cập nhật những kiến thức về dược 
lí và về các bệnh xảy ra trên động vật nuôi. Qua đó, hi vọng sẽ cung cấp cho 
người học những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về thuốc cũng như những 
nguyên tắc cần tuân thù khi sử dụng thuốc; các nguyên nhân gây bệnh và cơ chế 
kháng bệnh của cơ thể, làm cơ sở cho các biện pháp phòng chống bệnh khoa học 
và hiệu quà. Giáo trình cũng cung cấp hiểu biết về một số bệnh cụ thể: nguyên 
nhân, cơ chế sinh bệnh, triệu chứng bệnh tích, phương pháp chẩn đoán và cách 
phòng trị một số bệnh thường gặp ở vật nuôi. Qua đó biết vận dụng để tổ chức 
thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng bệnh cho động vật nói chung và vật nuôi ở 
gia đình và địa phương.

Cuốn giáo trình được biên soạn lần đầu nên không tránh khỏi còn nhiều thiếu 
sót. Các tác giả mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc và các nhà 
chuyên môn để tài liệu này được hoàn thiện và hữu ích hom.

CÁC TÁC GIẢ

Để thuận lọi cho bạn đọc thấy rõ hơn các biểu hiện bệnh tích trên động 
vật, xin mời downIoad một số hình màu tại địa chỉ:

http://www.mediafire.com/70gvt2a88iy2guqq
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Chương 1

DƯỢC LÍ HỌC

A .  ĐẠI CƯƠNG VỂ THUỐC VÀ NHỮNG NGUYÊN LÍ CHUNG 
KHI SỬ DỤNG THUỐC THÚ Y

Dược lí học thú y  là môn học chuyên nghiên cứu về tính năng, tác dụng cùa 
thuốc đối với cơ thể vật nuôi.

Lịch sử nghiên cứu thuốc phát triển cùng với lịch sử phát triển cùa xã hội loài 
người. Ngay từ thời nguyên thuý, con người khi bị đau đớn, bệnh tật đã biết sử dụng 
những loại cây cò có ữong thiên nhiên để ăn, uống, bôi, đắp... và thấy giảm đau khói 
bệnh. Từ đó, người ta dần tập hợp được kinh nghiệm dùng thuốc trị bệnh tuy lúc đầu 
còn thô sơ.

Thời cổ đại đã xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu về thuốc của Trung Quốc, 
Án Độ, Việt Nam và nhiều nước khác. Cuối thời Trung cổ, người ta đã biết sứ dụng 
các chất hoá học như thuý ngân, sắt, đồng... vào việc trị bệnh, mở ra một ngành 
Hoá học dược phẩm từ đó.

Ngày nay, nhờ sự phát triển của các ngành khoa học như Hoá học, Sinh lí 
học, Sinh hoá học..., Dược lí học cũng phát triển mạnh mẽ. Những nhà Vi sinh vật 
học như Patstơ (Pastẹur, 1822 -  1895), Metnhicôp (Metchnikov 1845 -  1910), 
Kốc (Kock) đã có nhiều công trình nghiên cứu thuốc phòng và chữa bệnh.

Học thuyết thần kinh của Pap-lop (Pavlov) đã chỉ ra rằng cơ thể là một khối 
thống nhất; cơ thể và ngoại cành có quan hệ mật thiết với nhau do đó đã mở ra 
cho Dược lí học hướng nghiên cứu mới.

Cuộc Đại chiến lần thứ nhất và thứ hai thúc đẩy việc tìm kiếm các thuốc mới 
chống nhiễm trùng như Penicilin, Streptomycin, Sunfamid.

Ở Việt Nam cũng đã có một nền y học rất phong phú. Các danh y như Lãn 
Ông, Phan Phù Tiên, Tuệ Tĩnh đã để lại nhiều công trình về thuốc. Hiện nay Nhà 
nước đang tổ chức nghiên cứu lại về duợc Liệu học ưên cơ sò khoa học và đã thu 
được nhiều kết quả tốt.
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I. KHÁI NIỆM VỀ THUỐC
1. Khái niệm thuốc
Thuốc là những hợp chất vô cơ, hữu cơ hay những chế phẩm sinh học có 

trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra dùng để điều trị và phòng bệnh cho người 
và động vật.

2. Mối liên hệ giữa thuốc, chất độc và thức ăn
-  Thuốc là những chất khi đưa và cơ thê vật nuôi giúp cơ thể đang bị 

rối loạn về một chức năng sinh lí nào đó trớ lại binh thường (thuốc chữa bệnh), 
hoặc giúp cơ thể vật nuôi có sức đề kháng, chống đuợc với bệnh (thuốc 
phòng bệnh).

-  Chất độc: là những chất khi vào cơ thế với liều lượng nhó đã gây nên 
những kích thích nguy hiểm, làm roi loạn chức năng sinh lí của cơ thế; nếu dùng 
với liều lớn hơn có thể gây ra từ vong.

-  Thức ăn: được đưa vào cơ thể qua đường tiêu hoá với số lượng và ti lệ 
thích hợp đề nuôi dưỡng cơ thể, giúp cơ thể sống, sinh trưởng và phát triển 
bỉnh thường.

Giữa thuốc và chất độc đôi khi khó xác định ranh giới, có khi chỉ khác nhau 
về liều lượng hoặc cách sử dụng. Ví dụ: Nọc rắn rất độc nhưng lại được dùng làm 
nguyên liệu để chế một số loại thuốc. Hoặc muối ăn, trong khẩu phần ăn, nó đóng 
vai trò thức ăn, nhung nếu sử dụng để sát trùng hoặc truyền tĩnh mạch dưới dạng 
dung dịch nước muối sinh lí (NaCl 0,9%) thỉ có vai trò là thuốc. Khi sử dụng 
muối quá liều cũng có thể gây ngộ độc cho vật nuôi.

II. NGUỒN GỐC CỦA THUỐC
Thuốc có từ rất nhiều nguồn gốc khác nhau, có thể phân ra như sau:

1. Thuốc có nguồn gốc từ thực vật
Thuốc có nguồn gốc thực vật là những loại thuốc lấy từ rễ, thân, lá, hoa... của 

các cây cò tụ nhiên. Ví dụ:
-  Từ lá: lá tía tô, lá kinh giới, cỏ mần trầu có tác dụng chữa chứng cảm nóng; lá 

vông chữa chứng mất ngủ, lá khế chữa ngộ độc sắn.
-  Từ quà: quả dành dành có tác dụng lợi tiểu, cầm máu, chữa các bệnh sốt cao, 

mất ngủ, viêm gan, chảy máu cam, đi lị ra máu... Quả sử quân tử để tẩy giun cho lợn.
-  Từ thân và rễ: cây sài đất chữa mụn nhọt, rau má có tác dụng giải nhiệt, rễ cây 

cò tranh có tác dụng lợi tiểu.
-  Từ hoa\ hoa kim ngân chữa mụn nhọt, mần ngứa (phối hợp với quả ké có
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